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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2017;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 15/TTr- STTT ngày 22/02/2017 và đề nghị của Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông tại Biên bản làm việc ngày 24/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2017 (sau đây gọi tắt là Chương trình CNTT).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình CNTT cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh


 

CHƯƠNG TRÌNH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu chung
Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm Hạ tầng thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; duy trì hoạt động hệ thống mạng nội đô kết nối các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; phát triển các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh và mở rộng triển khai đến các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể
- 100% văn bản hành chính trong các cơ quan nhà nước được gửi, nhận dưới dạng văn bản điện tử trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống văn phòng điện tử liên thông.

- 50% các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định được triển khai ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử và được kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Nhiệm vụ 1: Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) cho Trung tâm Hạ tầng thông tin; Bảo dưỡng mạng nội đô và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu trong các cơ quan nhà nước Bình Định:
Nội dung triển khai:

- Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm Hạ tầng thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Đầu tư các trang thiết bị CNTT; hệ thống giám sát môi trường cho phòng máy chủ; mua bản quyền phần mềm hệ thống tường lửa (Firewall) từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018.

- Thực hiện bảo dưỡng hệ thống mạng nội đô kết nối các cơ quan nhà nước; thuê thiết bị đầu cuối và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Dự án 1: Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Trung tâm Hạ tầng thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 825.290.000 đồng (Tám trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Dự án 2: Bảo dưỡng mạng nội đô và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổng kinh phí thực hiện: 166.110.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng).

2. Nhiệm vụ 2: Triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
Nội dung triển khai:

- Xây dựng các ứng dụng phần mềm gồm: Ứng dụng thanh toán điện tử tích hợp vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ cho công tác chi trả phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và ứng dụng lịch công tác tích hợp vào hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông nhằm phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước được hiệu quả hơn.

- Tiếp tục triển khai cài đặt, cấu hình hệ thống và đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; xây dựng và phát triển hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông đến các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng các biểu mẫu khai báo thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cho các cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Xây dựng trang thông tin điện tử cho Công an tỉnh Bình Định nhằm cung cấp, trao đổi các thông tin hoạt động của ngành, văn bản pháp luật và các thông tin liên quan đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Dự án 1: Xây dựng module thanh toán điện tử tích hợp vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

Dự án 2: Xây dựng Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng).
Dự án 3: Xây dựng ứng dụng lịch công tác tích hợp vào hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 198.800.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

Dự án 4: Xây dựng các biểu mẫu khai báo của thủ tục hành chính công trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ công của tỉnh cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
Dự án 5: Triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông cho 6 cơ quan gồm: Sở Du lịch; Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng tỉnh; Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý dự án Giao thông; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Du lịch; Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng tỉnh; Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý dự án Giao thông; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

- Kinh phí thực hiện: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).
Dự án 6: Triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông đến cấp xã trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã và UBND cấp huyện liên quan.

- Kinh phí thực hiện: 1.967.879.000 đồng (Một tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng).
Trong đó:

+ Kinh phí mua bản quyền phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử cho toàn bộ các đơn vị cấp xã là: 1.399.479.000 đồng.

+ Kinh phí khai báo cài đặt, cấu hình hệ thống và đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông cho cán bộ, công chức, viên chức tại 70 đơn vị cấp xã (giai đoạn 1) là: 568.400.000 đồng.

3. Nhiệm vụ 3: Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh
Nội dung triển khai:

- Tổ chức đào tạo về quản lý dự án/giám sát thi công dự án CNTT cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin mạng cho cán bộ quản trị mạng tại các cơ quan nhà nước của tỉnh; hỗ trợ các cán bộ chuyên trách về CNTT tham gia các khóa đào tạo về phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Dự án 1: Đào tạo về quản lý dự án/giám sát thi công dự án CNTT.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng).
Dự án 2: Đào tạo chuyên viên an ninh mạng tại Bình Định.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).
Dự án 3: Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chuyên trách CNTT tham gia các khóa đào tạo thuộc Đề án 99/QĐ-TTg của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Kinh phí thực hiện: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng).
Dự án 4: Hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT tham gia các khóa đào tạo về phát triển phần mềm.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 82.000.000 đồng (Tám mươi hai triệu đồng).
4. Nhiệm vụ 4: Thông tin, tuyên truyền các hoạt động về lĩnh vực công nghệ thống thông tin.
Nội dung triển khai:

- Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước Bình Định nhằm giúp cho cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh tiếp cận với các sự cố về an toàn thông tin mạng và những biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra (nếu có).

- Xây dựng phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về công nghệ thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

- Số hóa, cập nhật các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 2 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Định.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và an toàn thông tin mạng đến các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Dự án 1: Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước Bình Định.
Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. Đơn vị phối hợp: Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

Kinh phí thực hiện: 77.360.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
Dự án 2: Xây dựng phóng sự tuyên truyền về công nghệ thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

Kinh phí thực hiện: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
Dự án 3: Số hóa, cập nhật các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 2 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Kinh phí thực hiện: 21.927.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng).
Dự án 4: Xây dựng nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và an toàn thông tin mạng đến các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh
Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. Đơn vị phối hợp: Các Đài truyền thanh cấp cơ sở của tỉnh.

Kinh phí thực hiện: 63.576.000 đồng (Sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).
5. Nhiệm vụ 5: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định
Nội dung triển khai:

- Thực hiện khảo sát hiện trạng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định trong những năm qua; tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá và lựa chọn phương án triển khai phù hợp với địa phương.

- Xây dựng và triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo Văn bản hướng dẫn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về mẫu Đề cương kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Dự án: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí thực hiện: 363.864.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi tư nghìn đồng).
6. Nhiệm vụ 6: Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT của tỉnh năm 2017
Nội dung triển khai:

- Tiến hành rà soát các tiêu chí về đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT; điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá, phương án khảo sát số liệu phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2017.

- Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, xếp hạng chỉ số theo các tiêu chí về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh.

Dự án: Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT của tỉnh năm 2017
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh

- Kinh phí thực hiện: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
7. Nhiệm vụ 7: Ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin cho các dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
Nội dung triển khai:

- Hỗ trợ ứng cứu sự cố về an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước. Định kỳ kiểm tra, rà soát các nguy cơ và xử lý các sự cố mất an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

- Xây dựng quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Dự án: Triển khai ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin cho các dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 4.545.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng)
Nguồn kinh phí thực hiện; từ nguồn ngân sách tỉnh (tại Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh).

Trong đó:

- Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2017: 4.496.806.010 đồng

- Chi phí thẩm định giá các trang thiết bị CNTT: 5.000.000 đồng

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Chương trình: 43.200.000 đồng

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
2. Thời gian thực hiện: năm 2017

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tổ chức triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện.

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện việc theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan; đảm bảo việc thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết trong quá trình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Thông và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

- Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện đồng bộ hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử gửi/nhận liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông đến cấp xã tại địa phương; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các đơn vị cấp xã dự kiến triển khai áp dụng trong năm 2017 để đạt hiệu quả tốt nhất.

Yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện Chương trình này trên địa bàn tỉnh./.

 
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CQNN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 06/3/2017của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
	 
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Kinh phí
(đồng)
	Ghi chú

	I
	Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Trung tâm Hạ tầng thông tin; Bảo dưỡng mạng nội đô và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu trong các cơ quan nhà nước Bình Định:
	 
	 
	991.400.000
	Phụ lục 1

	1
	Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm Hạ tầng thông tin gồm: Các trang thiết bị CNTT; hệ thống giám sát môi trường cho phòng máy chủ; bản quyền phần mềm hệ thống tường lửa (Firewall) từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018.
	Sở TT&TT
	 
	825.290.000
	Phụ lục 1.1

	2
	Bảo dưỡng mạng nội đô; thuê thiết bị đầu cuối và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu trong các cơ quan nhà nước Bình Định.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	166.110.000
	Phụ lục 1.2

	II
	Triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN:
	 
	 
	2.591.679.000
	Phụ lục 2

	1
	Xây dựng module thanh toán điện tử tích hợp vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ cho công tác chi trả phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	96.000.000
	Phụ lục 2.1

	2
	Xây dựng trang thông tin điện tử cho Công an tỉnh Bình Định.
	Sở TT&TT
	Công an tỉnh
	36.000.000
	Phụ lục 2.2

	3
	Xây dựng lịch công tác tích hợp vào Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	198.800.000
	Phụ lục 2.3

	4
	Xây dựng các biểu mẫu khai báo của thủ tục hành chính công trực tuyến trên hệ thống hành chính công của tỉnh cho các sở, ban, ngành và các đơn vị cấp huyện.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	275.000.000
	Phụ lục 2.4

	5
	Triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông cho 6 cơ quan: Sở Du lịch; Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng tỉnh; Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý dự án Giao thông; Ban QL dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
	Sở TT&TT
	Các cơ quan liên quan
	18.000.000
	Phụ lục 2.5

	6
	Triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông đến cấp xã trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) gồm:
	 
	 
	1.967.879.000
	 

	6.1
	Mua bản quyền phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử cho toàn bộ các đơn vị cấp xã.
	Sở TT&TT
	Các đơn vị cấp xã và UBND cấp huyện liên quan
	1.399.479.000
	Theo bảng báo giá

	6.2
	Đào tạo hướng dẫn sử dụng cho CBCC; khai báo, cấu hình hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông tại 70 đơn vị cấp xã.
	Sở TT&TT
	CBCC các đơn vị cấp xã liên quan
	568.400.000
	Phụ lục 2.6

	III
	Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN của tỉnh
	 
	 
	257.000.000
	Phụ lục 3

	1
	Đào tạo các lớp về quản lý dự án/giám sát thi công dự án CNTT cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	68.000.000
	 

	2
	Đào tạo chuyên viên an ninh mạng tại Bình Định.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	75.000.000
	 

	3
	Hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT tham gia các khóa đào tạo về phát triển phần mềm; Hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT tham gia các khóa đào tạo thuộc Đề án 99/QĐ-TTg về phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.
	Sở TT&TT
	 
	114.000.000
	 

	IV
	Thông tin, tuyên truyền về CNTT
	Sở TT&TT
	 
	192.863.000
	Phụ lục 4

	1
	Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước Bình Định.
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	77.360.000
	 

	2
	Xây dựng phóng sự tuyên truyền về công nghệ thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
	Sở TT&TT
	Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định
	30.000.000
	 

	3
	Xây dựng, thiết lập trang Fanpage và cung cấp thông tin của tỉnh Bình Định trên mạng xã hội
	Sở TT&TT
	 
	21.927.000
	 

	4
	Xây dựng nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và an toàn thông tin mạng:
	 
	 
	63.576.000
	 

	4.1
	Tuyên truyền tại các Đài Truyền thanh ở cấp cơ sở
	Sở TT&TT
	Các đài truyền thanh cấp cơ sở
	14.446.000
	 

	4.2
	Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
	Sở TT&TT
	 
	40.000.000
	 

	4.3
	Chi phí duy trì chuyên mục và cập nhật tin, bài viết tuyên truyền về An toàn thông tin mạng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
	Sở TT&TT
	 
	9.130.000
	 

	V
	Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	363.864.010
	Phụ lục 5

	1
	Khảo sát hiện trạng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	97.000.000
	Phụ lục 5.1

	2
	Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	266.864.010
	Phụ lục 5.2

	VI
	Điều chỉnh các tiêu chí xếp hạng ứng dụng CNTT; khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT của tỉnh năm 2017
	Sở TT&TT
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	50.000.000
	Phụ lục 6

	VII
	Ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin cho các dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm dùng chung cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
	 
	 
	50.000.000
	 

	VIII
	Chi phí thẩm định giá
	 
	 
	5.000.000
	 

	IX
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Chương trình
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Chương trình
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Chương trình
	43.200.000
	 

	TỔNG CỘNG
	TỔNG CỘNG
	TỔNG CỘNG
	TỔNG CỘNG
	4.545.006.010
	 

	TỔNG CỘNG (làm tròn số)
	TỔNG CỘNG (làm tròn số)
	TỔNG CỘNG (làm tròn số)
	TỔNG CỘNG (làm tròn số)
	4.545.000.000
	 


 

